
Trả kết quả

Nhận hồ sơ Hẹn trả kết Ngày nhận 

I

1 H56.26.44-

250314-0005

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

NGUYỄN THỊ LIÊN THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa,

0349611336 17/03/2025 

08:39:02

24/03/2025 

08:39:00

17/03/2025 

16:52:18

2 H56.26.44-

250317-0001

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

TRƢƠNG ĐÌNH LỘC THÔN 1, Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0983541012 17/03/2025 

08:41:30

24/03/2025 

08:41:00

17/03/2025 

16:52:46

3 H56.26.44-

250318-0001

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi (G22.99.08-

250318-0099)

LÊ VĂN MINH KHÔI thôn Hải Sơn, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0813081600 19/03/2025 

07:58:00

19/03/2025 

17:00:00

20/03/2025 

08:28:24

4 H56.26.44-

250318-0003

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ XUÂN THÀNH THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 19/03/2025 

07:59:50

26/03/2025 

07:59:00

20/03/2025 

08:56:40

5 H56.26.44-

250318-0006

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ THỊ HÒE THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0382915828 19/03/2025 

08:03:20

26/03/2025 

08:03:00

20/03/2025 

08:56:10

6 H56.26.44-

250319-0009

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ THỊ NHẤT THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0382877128 20/03/2025 

08:54:14

27/03/2025 

08:54:00

20/03/2025 

16:22:53

7 H56.26.44-

250319-0002

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ THỊ THÊM THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 19/03/2025 

10:49:08

26/03/2025 

10:48:59

19/03/2025 

16:34:16

8 H56.26.44-

250319-0005

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi (G22.99.08-

250319-1411)

LÊ PHẠM CAO MINH THÔN LINH TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0947741236 19/03/2025 

10:50:23

19/03/2025 

17:00:00

20/03/2025 

08:28:56

9 H56.26.44-

250320-0003

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ PHẠM CƢỜNG Thôn Đại Trƣờng, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0355099033 20/03/2025 

09:26:35

27/03/2025 

09:26:00

20/03/2025 

16:23:55

UBND XÃ HOẰNG TRƯỜNG

Ngày, tháng, năm
STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ

Số 

lượn

g 

(bộ)

Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TUẦN 3 THÁNG 3 NĂM 2025

Từ ngày 17/03/2025 đến ngày 21/03/2025 

Đăng ký khai sinh



10 H56.26.44-

250320-0005

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi (G22.99.08-

250320-1683)

VŨ VĂN NHẬT MINH Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0349907468 20/03/2025 

14:08:44

20/03/2025 

17:00:00

20/03/2025 

16:57:20

11 H56.26.44-

250320-0004

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ VĂN CHŨNG Thôn Liên Minh, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0349611336 20/03/2025 

14:10:26

27/03/2025 

14:09:59

20/03/2025 

16:57:07

II

1 H56.26.44-

250317-0005

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân

LÊ PHẠM THỊ THẢO thôn Thanh Xuân 0376944048 19/03/2025 

07:56:27

24/03/2025 

07:56:00

20/03/2025 

16:22:04

2 H56.26.44-

250319-0011

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân

LÊ TRƢƠNG KHÁNH THÔN LIÊN MINH 0866856828 20/03/2025 

08:55:22

25/03/2025 

08:54:59

20/03/2025 

16:23:26

III

1 H56.26.44-

250314-0001

Thủ tục đăng ký kết hôn PHẠM HÙNG SƠN THÔN LIÊN MINH 0337183856 17/03/2025 

08:37:27

18/03/2025 

08:37:00

18/03/2025 

11:13:59

2 H56.26.44-

250317-0007

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ TRƢƠNG THẾ THÔN LIÊN MINH 0358182786 19/03/2025 

07:57:21

20/03/2025 

07:57:00

19/03/2025 

16:32:33

3 H56.26.44-

250318-0005

Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN VĂN ĐỨC THÔN 4 0964152181 19/03/2025 

08:01:35

20/03/2025 

08:01:00

19/03/2025 

16:33:07

4 H56.26.44-

250318-0008

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ HÒE THÔN ĐẠI TRƢỜNG 0382915828 19/03/2025 

08:05:01

20/03/2025 

08:05:00

19/03/2025 

16:33:21

5 H56.26.44-

250318-0013

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ HUỆ THÔN THÀNH XUÂN 0349611336 19/03/2025 

08:07:27

20/03/2025 

08:07:00

19/03/2025 

16:34:02

6 H56.26.44-

250320-0011

Thủ tục đăng ký kết hôn TRƢƠNG ĐÌNH PHÚC TDP Vinh Thịnh Đông 21/03/2025 

11:18:20

24/03/2025 

11:18:00

7 H56.26.44-

250321-0001

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ SẮC THÔN THÀNH XUÂN 0395683375 21/03/2025 

11:19:21

24/03/2025 

11:18:59

8 H56.26.44-

250320-0008

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ HƢƠNG THÔN LINH TRƢỜNG 21/03/2025 

11:16:19

24/03/2025 

11:16:00

9 H56.26.44-

250321-0006

Thủ tục đăng ký kết hôn TRƢƠNG THỊ THỰC SN: 15, Đƣờng số 02, Thôn Liên 

Minh

0355416643 21/03/2025 

11:21:28

24/03/2025 

11:20:59

IV

1 H56.26.44-

250318-0009

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250318-

0683)

LÊ THỊ LAI Thôn 4, Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0368122982 19/03/2025 

08:06:03

19/03/2025 

17:00:00

20/03/2025 

08:28:39

2 H56.26.44-

250320-0009

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250320-

0910)

LÊ VĂN CHUÂN Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0973063086 21/03/2025 

08:31:31

21/03/2025 

17:00:00

21/03/2025 

16:58:04

V

Cấp giấy xác nhận TTHN

Đăng ký kết hôn

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch

Đăng ký khai tử



1 H56.26.44-

250314-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

NGUYỄN THỊ LIÊN THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 17/03/2025 

08:39:51

18/03/2025 

08:39:00

17/03/2025 

16:52:34

2 H56.26.44-

250314-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

PHẠM HÙNG SƠN THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0337183856 17/03/2025 

08:37:56

18/03/2025 

08:37:00

18/03/2025 

11:14:19

3 H56.26.44-

250318-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ XUÂN THÀNH THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 19/03/2025 

08:00:12

20/03/2025 

08:00:00

20/03/2025 

08:56:24

4 H56.26.44-

250317-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

TRƢƠNG ĐÌNH LỘC THÔN 1, Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0983541012 17/03/2025 

08:41:54

18/03/2025 

08:41:00

17/03/2025 

16:52:58

5 H56.26.44-

250318-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ HÒE THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0382915828 19/03/2025 

08:03:52

20/03/2025 

08:03:00

20/03/2025 

08:55:47

6 H56.26.44-

250318-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

TRẦN VĂN TRUNG THÔN 4, Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0368122982 19/03/2025 

08:06:39

20/03/2025 

08:05:59

19/03/2025 

16:33:38

7 H56.26.44-

250318-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

PHẠM THỊ THÚY Chủ nhà Nguyễn Văn Suốt, SN: 

1968, thôn Quyết Tiến, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

03806302318

8

19/03/2025 

10:48:09

20/03/2025 

10:48:00

19/03/2025 

16:32:51

8 H56.26.44-

250319-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ THÊM THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 19/03/2025 

10:49:48

20/03/2025 

10:48:59

19/03/2025 

16:34:31

9 H56.26.44-

250319-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ PHẠM TOÁN THÔN LINH TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0972404086 20/03/2025 

08:52:57

21/03/2025 

08:52:00

20/03/2025 

16:22:21

10 H56.26.44-

250319-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ NHẤT THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0382877128 20/03/2025 

08:54:43

21/03/2025 

08:54:00

20/03/2025 

16:23:12

11 H56.26.44-

250320-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ PHẠM CƢỜNG Thôn Đại TRƣờng, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0355099033 20/03/2025 

09:25:15

21/03/2025 

09:24:59

20/03/2025 

16:23:41

12 H56.26.44-

250320-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

VŨ VĂN CƢƠNG Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0349907468 21/03/2025 

11:13:48

24/03/2025 

11:13:00

21/03/2025 

16:56:55

13 H56.26.44-

250320-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ VĂN CHÂU THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa,

03920116245 21/03/2025 

11:15:02

24/03/2025 

11:15:00

21/03/2025 

16:57:37

14 H56.26.44-

250320-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ VĂN PHƢƠNG THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 21/03/2025 

11:16:50

24/03/2025 

11:16:00

21/03/2025 

16:58:19



15 H56.26.44-

250321-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

NGUYỄN THỊ THẢO THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0393286665 21/03/2025 

11:19:52

24/03/2025 

11:18:59

21/03/2025 

16:58:42

16 H56.26.44-

250321-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

PHẠM THỊ HƢƠNG SN: 149, Đƣờng 510B, Thôn Văn 

Phong, Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

0337656960 21/03/2025 

11:20:29

24/03/2025 

11:20:00

21/03/2025 

16:58:58

I

1 H56.26.44-

250314-0005

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

NGUYỄN THỊ LIÊN THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa,

0349611336 17/03/2025 

08:39:02

24/03/2025 

08:39:00

17/03/2025 

16:52:18

2 H56.26.44-

250317-0001

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

TRƢƠNG ĐÌNH LỘC THÔN 1, Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0983541012 17/03/2025 

08:41:30

24/03/2025 

08:41:00

17/03/2025 

16:52:46

3 H56.26.44-

250318-0001

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi (G22.99.08-

250318-0099)

LÊ VĂN MINH KHÔI thôn Hải Sơn, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0813081600 19/03/2025 

07:58:00

19/03/2025 

17:00:00

20/03/2025 

08:28:24

4 H56.26.44-

250318-0003

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ XUÂN THÀNH THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 19/03/2025 

07:59:50

26/03/2025 

07:59:00

20/03/2025 

08:56:40

5 H56.26.44-

250318-0006

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ THỊ HÒE THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0382915828 19/03/2025 

08:03:20

26/03/2025 

08:03:00

20/03/2025 

08:56:10

6 H56.26.44-

250319-0009

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ THỊ NHẤT THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0382877128 20/03/2025 

08:54:14

27/03/2025 

08:54:00

20/03/2025 

16:22:53

7 H56.26.44-

250319-0002

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ THỊ THÊM THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 19/03/2025 

10:49:08

26/03/2025 

10:48:59

19/03/2025 

16:34:16

8 H56.26.44-

250319-0005

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi (G22.99.08-

250319-1411)

LÊ PHẠM CAO MINH THÔN LINH TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0947741236 19/03/2025 

10:50:23

19/03/2025 

17:00:00

20/03/2025 

08:28:56

9 H56.26.44-

250320-0003

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ PHẠM CƢỜNG Thôn Đại Trƣờng, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0355099033 20/03/2025 

09:26:35

27/03/2025 

09:26:00

20/03/2025 

16:23:55

10 H56.26.44-

250320-0005

Đăng ký khai sinh, đăng 

ký thƣờng trú, cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dƣới 6 tuổi (G22.99.08-

250320-1683)

VŨ VĂN NHẬT MINH Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0349907468 20/03/2025 

14:08:44

20/03/2025 

17:00:00

20/03/2025 

16:57:20

11 H56.26.44-

250320-0004

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh

LÊ VĂN CHŨNG Thôn Liên Minh, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0349611336 20/03/2025 

14:10:26

27/03/2025 

14:09:59

20/03/2025 

16:57:07

Đăng ký khai sinh



II

1 H56.26.44-

250317-0005

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân

LÊ PHẠM THỊ THẢO thôn Thanh Xuân 0376944048 19/03/2025 

07:56:27

24/03/2025 

07:56:00

20/03/2025 

16:22:04

2 H56.26.44-

250319-0011

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn nhân

LÊ TRƢƠNG KHÁNH THÔN LIÊN MINH 0866856828 20/03/2025 

08:55:22

25/03/2025 

08:54:59

20/03/2025 

16:23:26

III

1 H56.26.44-

250314-0001

Thủ tục đăng ký kết hôn PHẠM HÙNG SƠN THÔN LIÊN MINH 0337183856 17/03/2025 

08:37:27

18/03/2025 

08:37:00

18/03/2025 

11:13:59

2 H56.26.44-

250317-0007

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ TRƢƠNG THẾ THÔN LIÊN MINH 0358182786 19/03/2025 

07:57:21

20/03/2025 

07:57:00

19/03/2025 

16:32:33

3 H56.26.44-

250318-0005

Thủ tục đăng ký kết hôn TRẦN VĂN ĐỨC THÔN 4 0964152181 19/03/2025 

08:01:35

20/03/2025 

08:01:00

19/03/2025 

16:33:07

4 H56.26.44-

250318-0008

Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ THỊ HÒE THÔN ĐẠI TRƢỜNG 0382915828 19/03/2025 

08:05:01

20/03/2025 

08:05:00

19/03/2025 

16:33:21

5 H56.26.44-

250318-0013

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ HUỆ THÔN THÀNH XUÂN 0349611336 19/03/2025 

08:07:27

20/03/2025 

08:07:00

19/03/2025 

16:34:02

6 H56.26.44-

250320-0011

Thủ tục đăng ký kết hôn TRƢƠNG ĐÌNH PHÚC TDP Vinh Thịnh Đông 21/03/2025 

11:18:20

24/03/2025 

11:18:00

7 H56.26.44-

250321-0001

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ SẮC THÔN THÀNH XUÂN 0395683375 21/03/2025 

11:19:21

24/03/2025 

11:18:59

8 H56.26.44-

250320-0008

Thủ tục đăng ký kết hôn NGUYỄN THỊ HƢƠNG THÔN LINH TRƢỜNG 21/03/2025 

11:16:19

24/03/2025 

11:16:00

9 H56.26.44-

250321-0006

Thủ tục đăng ký kết hôn TRƢƠNG THỊ THỰC SN: 15, Đƣờng số 02, Thôn Liên 

Minh

0355416643 21/03/2025 

11:21:28

24/03/2025 

11:20:59

IV

1 H56.26.44-

250318-0009

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250318-

0683)

LÊ THỊ LAI Thôn 4, Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0368122982 19/03/2025 

08:06:03

19/03/2025 

17:00:00

20/03/2025 

08:28:39

2 H56.26.44-

250320-0009

Thủ tục đăng ký khai tử 

(G22.99.10-250320-

0910)

LÊ VĂN CHUÂN Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0973063086 21/03/2025 

08:31:31

21/03/2025 

17:00:00

21/03/2025 

16:58:04

V

1 H56.26.44-

250314-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

NGUYỄN THỊ LIÊN THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 17/03/2025 

08:39:51

18/03/2025 

08:39:00

17/03/2025 

16:52:34

2 H56.26.44-

250314-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

PHẠM HÙNG SƠN THÔN LIÊN MINH, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0337183856 17/03/2025 

08:37:56

18/03/2025 

08:37:00

18/03/2025 

11:14:19

3 H56.26.44-

250318-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ XUÂN THÀNH THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 19/03/2025 

08:00:12

20/03/2025 

08:00:00

20/03/2025 

08:56:24

Cấp giấy xác nhận TTHN

Đăng ký kết hôn

Đăng ký khai tử

Cấp bản sao Trích lục hộ tịch



4 H56.26.44-

250317-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

TRƢƠNG ĐÌNH LỘC THÔN 1, Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0983541012 17/03/2025 

08:41:54

18/03/2025 

08:41:00

17/03/2025 

16:52:58

5 H56.26.44-

250318-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ HÒE THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0382915828 19/03/2025 

08:03:52

20/03/2025 

08:03:00

20/03/2025 

08:55:47

6 H56.26.44-

250318-0011

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

TRẦN VĂN TRUNG THÔN 4, Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0368122982 19/03/2025 

08:06:39

20/03/2025 

08:05:59

19/03/2025 

16:33:38

7 H56.26.44-

250318-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

PHẠM THỊ THÚY Chủ nhà Nguyễn Văn Suốt, SN: 

1968, thôn Quyết Tiến, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

03806302318

8

19/03/2025 

10:48:09

20/03/2025 

10:48:00

19/03/2025 

16:32:51

8 H56.26.44-

250319-0004

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ THÊM THÔN HẢI SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 19/03/2025 

10:49:48

20/03/2025 

10:48:59

19/03/2025 

16:34:31

9 H56.26.44-

250319-0008

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ PHẠM TOÁN THÔN LINH TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0972404086 20/03/2025 

08:52:57

21/03/2025 

08:52:00

20/03/2025 

16:22:21

10 H56.26.44-

250319-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ THỊ NHẤT THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0382877128 20/03/2025 

08:54:43

21/03/2025 

08:54:00

20/03/2025 

16:23:12

11 H56.26.44-

250320-0002

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ PHẠM CƢỜNG Thôn Đại TRƣờng, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0355099033 20/03/2025 

09:25:15

21/03/2025 

09:24:59

20/03/2025 

16:23:41

12 H56.26.44-

250320-0006

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

VŨ VĂN CƢƠNG Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trƣờng, 

Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0349907468 21/03/2025 

11:13:48

24/03/2025 

11:13:00

21/03/2025 

16:56:55

13 H56.26.44-

250320-0007

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ VĂN CHÂU THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa,

03920116245 21/03/2025 

11:15:02

24/03/2025 

11:15:00

21/03/2025 

16:57:37

14 H56.26.44-

250320-0010

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

LÊ VĂN PHƢƠNG THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0349611336 21/03/2025 

11:16:50

24/03/2025 

11:16:00

21/03/2025 

16:58:19

15 H56.26.44-

250321-0003

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

NGUYỄN THỊ THẢO THÔN GIANG SƠN, Xã Hoằng 

Trƣờng, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0393286665 21/03/2025 

11:19:52

24/03/2025 

11:18:59

21/03/2025 

16:58:42

16 H56.26.44-

250321-0005

Cấp bản sao Trích lục hộ 

tịch

PHẠM THỊ HƢƠNG SN: 149, Đƣờng 510B, Thôn Văn 

Phong, Xã Hoằng Trƣờng, Huyện 

Hoằng Hóa,

0337656960 21/03/2025 

11:20:29

24/03/2025 

11:20:00

21/03/2025 

16:58:58


